	UBND TỈNH ĐỒNG NAI THANH TRA TỈNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DỰ THẢO lần 1

QUY CHẾ

về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên lĩnh vực công tác thanh tra, kiểm tra; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng.
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-TT

ngày       tháng       năm 2017 của Chánh Thanh tra tỉnh)


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện; lĩnh vực công tác, tiêu chí, thang điểm đánh giá xếp loại.
2. Đối tượng áp dụng:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (sau đây gọi chung là sở, ngành), các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) trong diện được đánh giá theo quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

2. Cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh.

Điều 2. Thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

1. Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp huyện.

2. Trưởng các phòng: Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2, 3; Thanh tra phòng, chống tham nhũng; Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra và Văn phòng căn cứ quy định của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ và quy định của Quy chế này, tham mưu Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp huyện trên các lĩnh vực công tác theo nguyên tắc đảm bảo khách quan, khoa học, công khai, công bằng, dân chủ, phản ánh đúng những kết quả đã đạt được trong 6 tháng, năm của các cơ quan, đơn vị.
Điều 3. Thời hạn đánh giá: Theo hướng dẫn hàng năm của Sở Nội vụ
Điều 4. Lĩnh vực công tác, tiêu chí, thang điểm đánh giá:
1. Khối UBND cấp huyện: Quy ước tổng điểm chuẩn cho 03 lĩnh vực đánh giá (công tác thanh tra; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng) là 80 điểm; điểm cộng và điểm trừ.
BẢNG LĨNH VỰC CÔNG TÁC, TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI UBND CẤP HUYỆN

	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM TỰ CHẤM

	
	
	
	Điểm thực tế
	Điểm +
	Điểm -
	Tổng số điểm (4+5+6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	MỤC I
	CÔNG TÁC THANH TRA
	30
	
	
	
	

	
	1. Hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã phê duyệt. 

2. Hoàn thành không đạt 100% kế hoạch thanh tra, mỗi % dưới 100% giảm 0,3 điểm. 

Quy ước chung: Một cuộc thanh tra đột xuất được tính tương đương với một cuộc thanh tra  theo kế hoạch đã  phê duyệt. 
	30
	
	
	
	

	I.1
	Điểm cộng (+)
	12
	
	
	
	

	
	1. Hoàn thành từ 06 đến 09 cuộc thanh tra/năm được cộng 03 điểm; hoàn thành trên 9 cuộc thanh tra/năm được cộng 06 điểm.

- Hoặc: Mỗi đoàn thanh tra vượt kế hoạch được cộng 02 điểm, nhưng không quá 6 điểm).

- Đề xuất quy định khác (nếu có).
	6
	
	
	
	

	
	2. Có phát hiện sai phạm liên quan đến hành vi tham nhũng được cộng 2 điểm/01 cuộc thanh tra.
	2
	
	
	
	

	
	3. Thu hồi đạt từ 80% trở lên giá trị kinh tế sai phạm theo quyết định xử lý sau thanh tra nộp vào ngân sách nhà nước (mỗi % vượt trên 80% được cộng 0,2  điểm).
	4
	
	
	
	

	I.2
	Điểm trừ (-)
	12
	
	
	
	

	
	1. Chậm ban hành kế hoạch công tác thanh tra hàng năm theo quy định, bị trừ 2 điểm.
	2
	
	
	
	

	
	2. Mỗi cuộc thanh tra kết thúc chậm thời gian so với kế hoạch do lỗi chủ quan của đơn vị tiến hành thanh tra: Từ 05 ngày đến 10 ngày bị trừ 1,5 điểm; trên 10 ngày bị trừ 2 điểm. 
	4
	
	
	
	

	
	3. Mỗi kết luận thanh tra bị cấp trên xem xét lại phát hiện có vi phạm pháp luật bị trừ 0,5 điểm/01 nội dung kết luận.
	2
	
	
	
	

	
	4. Thiếu báo cáo công tác thanh tra định kỳ bị trừ 01 điểm/01 báo cáo; 
	1
	
	
	
	

	
	5. Chậm báo cáo công tác thanh tra định kỳ bị trừ 0,5 điểm/01 báo cáo.
	1
	
	
	
	

	
	6. Thu hồi dưới 50% giá trị kinh tế sai phạm theo quyết định xử lý sau thanh tra nộp vào ngân sách nhà nước bị trừ 2 điểm.
	2
	
	
	
	

	MỤC II
	CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
	25
	
	
	
	

	
	1. Giải quyết đạt từ 85% trở lên các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh (gọi tắt là khiếu nại, tố cáo); 

2. Giải quyết đạt dưới 85% các vụ việc khiếu nại, tố cáo: Mỗi % dưới 85% giảm 0,2 điểm.
	15


	
	
	
	

	
	3. Tổ chức thực hiện đạt trên 80% các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật. 
4. Tổ chức thực hiện đạt dưới 80% các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật: Mỗi % dưới 80% bị trừ 0,3 điểm, nhưng không quá 6 điểm.
	10


	
	
	
	

	II.1
	Điểm cộng (+)
	17
	
	
	
	

	
	1. Giải quyết từ 85% trở lên các vụ việc khiếu nại, tố cáo: Mỗi % vượt từ 85% được cộng 0,2  điểm.

2. Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: Từ 20 đến 30 đơn/01 năm được cộng 2 điểm; từ 31 đến 50 đơn/01 năm được cộng 04 điểm; từ 51 đến 70 đơn/01 năm được cộng 06 điểm; trên 70 đơn được cộng 08 điểm;

3. Mỗi vụ việc khiếu nại mà người khiếu nại có đơn xin rút nội dung khiếu nại thì được cộng 0,5 điểm (có ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại).

4. Thực hiện rà soát các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh (có văn bản báo cáo kết quả): Dưới 10 vụ việc/01 năm được cộng 02 điểm; Từ 30 vụ việc/01 năm được cộng 04 điểm.
	3
6
4
4

	
	
	
	

	II.2
	Điểm trừ (-)
	17
	
	
	
	

	
	1. Mỗi Quyết định giải quyết khiếu nại mà cấp trên giải quyết sửa hoặc hủy bỏ, thu hồi bị trừ 01 điểm/01 quyết định, nhưng bị trừ không quá 14 điểm.

2. Thiếu báo cáo định kỳ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo bị trừ 1 điểm/01 báo cáo.
3. Chậm báo cáo định kỳ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo bị trừ 0,5 điểm/01 báo cáo.
	14
2

1
	
	
	
	

	MỤC III
	CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
	25
	
	
	
	

	III.1
	Triển khai thực hiện công tác PCTN
	
	
	
	
	

	
	1. Quản lý nhà nước về công tác PCTN
	10
	
	
	
	

	
	1.1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN tại địa phương; các Kế hoạch về công tác PCTN.
	2
	
	
	
	

	
	1.2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.
	3
	
	
	
	

	
	1.3. Ban hành chế độ thông tin, báo cáo ở địa phương
	1
	
	
	
	

	
	1.4. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định
	4
	
	
	
	

	
	2. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
	15
	
	
	
	

	
	2.1. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của địa phương theo quy định của Luật PCTN và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN.
	7
	
	
	
	

	
	2.2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.
	4
	
	
	
	

	
	2.3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN.
	4
	
	
	
	

	III.2
	Điểm cộng (+)
	20
	
	
	
	

	
	1. Có sự sáng tạo hoặc có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể (công đoàn, phụ nữ, các hiệp hội….) trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN, được cộng 01 điểm.
	1
	
	
	
	

	
	2. Phát hiện sai phạm về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; về công khai, minh bạch trong các hoạt động; việc chuyển đổi vị trí công tác; việc thực hiện các quy định về định mức tiêu chuẩn; thực hiện các quy định về nộp lại quà tặng và tặng quà…. Và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN, được cộng 02 điểm
	2
	
	
	
	

	
	3. Địa phương có xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng kê khai thuộc quyền quản lý và phải được thể hiện trong báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm, được cộng 03 điểm.
	3
	
	
	
	

	
	4. Phát hiện các sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách trong việc tổ chức thực hiện công tác PCTN hoặc trong quản lý làm phát sinh các sai phạm, tham nhũng tại địa phương và đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN, được cộng 05 điểm.
	5
	
	
	
	

	
	5. Phát hiện các hành vi tham nhũng thông qua công tác thanh tra, tự kiểm tra nội bộ, công tác giải quyết các đơn tố cáo tham nhũng và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN, được cộng 03 điểm.
	3
	
	
	
	

	
	6. Ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý các hành vi tham nhũng đã phát hiện được, được cộng 02 điểm
	2
	
	
	
	

	
	7. Thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra hoặc thực hiện thanh tra đột xuất có liên quan đến PCTN và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN, được cộng 02 điểm.
	2
	
	
	
	


	
	8. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định (cụ thể: Tất cả các báo cáo đã thực hiện đều đáp ứng yêu cầu theo đề cương báo cáo, đúng thời hạn) được cộng 02 điểm.
	2
	
	
	
	

	III.3
	Điểm trừ (-)
	15
	
	
	
	

	
	1. Không xây dựng đầy đủ các kế hoạch theo quy định bị trừ 02 điểm/01 kế hoạch.
	2
	
	
	
	

	
	2. Không thực hiện đầy đủ báo cáo theo quy định bị trừ 01 điểm/báo cáo.
	4
	
	
	
	

	
	3. – Xây dựng kế hoạch hoặc báo cáo trễ hạn, bị trừ 0,5 điểm/01 kế hoạch hoặc báo cáo. 

- Riêng đối với báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm nếu trễ hạn bị trừ 01 điểm/01 ngày so với thời gian quy định.
	5
	
	
	
	

	
	4. Xây dựng Kế hoạch hoặc báo cáo công tác PCTN không đúng theo hướng dẫn của cấp trên, không đầy đủ nội dung, thiếu biểu mẫu, không đảm bảo chất lượng bị trừ 0,2 điểm/01 nội dung thiếu.
	2
	
	
	
	

	
	5. Tổ chức thực hiện không đạt các kế hoạch đề ra thì mỗi % không đạt kế hoạch bị trừ 0,5 điểm.
	2
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ ĐIỂM CHUẨN
	80
	
	
	
	


2. Khối sở, ngành: Quy ước tổng điểm chuẩn cho 03 lĩnh vực đánh giá (công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng) là 80 điểm; điểm cộng và điểm trừ.
BẢNG LĨNH VỰC CÔNG TÁC, TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI SỞ, NGÀNH

	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM TỰ CHẤM

	
	
	
	Điểm thực tế
	Điểm +
	Điểm -
	Tổng số điểm (4+5+6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	MỤC I
	CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA
	30
	
	
	
	

	
	1. Hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của đơn vị; 

2. Hoàn thành không đạt 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra, mỗi % dưới 100% giảm 0,3 điểm. 

Quy ước chung: Một cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất được tính tương đương với một cuộc thanh tra, kiểm tra  theo kế hoạch của đơn vị.
	30
	
	
	
	

	
	3. Không có chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đạt điểm chuẩn: 30 điểm 
	30
	
	
	
	

	I.1
	Điểm cộng (+)
	12
	
	
	
	

	
	Mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra vượt kế hoạch được cộng 01 điểm, nhưng không quá 6 điểm.

- Đề xuất quy định khác (nếu có).
	6
	
	
	
	

	
	2. Có phát hiện sai phạm liên quan đến hành vi tham nhũng được cộng 2 điểm/01 cuộc thanh tra, kiểm tra.
	2
	
	
	
	

	
	3. Thu hồi đạt từ 80% trở lên giá trị kinh tế sai phạm theo quyết định xử lý sau thanh tra nộp vào ngân sách nhà nước (mỗi % vượt trên 80% được cộng 0,2  điểm).
	4
	
	
	
	

	I.2
	Điểm trừ (-)
	12
	
	
	
	

	
	1. Chậm ban hành kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm theo quy định, bị trừ 02 điểm
	2
	
	
	
	

	
	2. Mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra kết thúc chậm thời gian so với kế hoạch do lỗi chủ quan của đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra: Từ 05 ngày đến 10 ngày bị trừ 1,5 điểm; trên 10 ngày bị trừ 2 điểm. 
	4
	
	
	
	

	
	3. Mỗi kết luận thanh tra, kiểm tra bị cấp trên xem xét lại phát hiện có vi phạm pháp luật bị trừ 01 điểm/01 nội dung kết luận.
	2
	
	
	
	

	
	4. Thiếu báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ bị trừ 01 điểm/01 báo cáo; 
	1
	
	
	
	

	
	5. Chậm báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ bị trừ 0,5 điểm/01 báo cáo.
	1
	
	
	
	

	
	6. Thu hồi dưới 50% giá trị kinh tế sai phạm theo quyết định xử lý sau thanh tra nộp vào ngân sách nhà nước bị trừ 02 điểm.
	2
	
	
	
	

	MỤC II
	THAM MƯU GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
	25
	
	
	
	

	
	1. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đạt từ 90% trở lên các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

2. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết dưới 90% các vụ việc khiếu nại, tố cáo: Mỗi % dưới 90% giảm 0,2 điểm.
	20
	
	
	
	

	
	3. Tham mưu thực hiện dứt điểm đạt từ 90% trở lên các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật (trách nhiệm được giao). 
	05
	
	
	
	

	
	4. Tham mưu thực hiện dứt điểm đạt dưới 90% các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật (trách nhiệm được giao): Mỗi % dưới 90% bị trừ 0,2 điểm, nhưng không quá 05 điểm
	
	
	
	
	

	
	5. Không có đơn tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết được điểm chuẩn.
	20
	
	
	
	

	
	6. Không có quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật để tham mưu thực hiện được điểm chuẩn.
	05
	
	
	
	

	II.1
	Điểm cộng (+)
	11
	
	
	
	

	
	1. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: Từ 5 – 10 đơn/01 năm được cộng 2 điểm; trên 10 đơn được cộng 04 điểm.
	4
	
	
	
	

	
	2. Mỗi vụ việc khiếu nại mà người khiếu nại có đơn xin rút nội dung khiếu nại thì được cộng 01 điểm (có ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại).
	2
	
	
	
	

	
	3. Tổ chức thực hiện xong các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ trên 90% (mỗi % vượt trên 90% được cộng 0,2  điểm).
	2
	
	
	
	

	
	4. Rà soát các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh (có văn bản báo cáo kết quả): Dưới 05 vụ việc/01 năm được cộng 01 điểm; từ 05-10 vụ việc/01 năm được cộng 02 điểm; trên 10 vụ việc/01 năm được cộng 03 điểm.
	3
	
	
	
	

	II.2
	Điểm trừ (-)
	11
	
	
	
	

	
	1. Mỗi Quyết định giải quyết khiếu nại mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết sửa hoặc hủy bỏ, thu hồi bị trừ 01 điểm/01 quyết định, nhưng bị trừ không quá 10 điểm.
	8
	
	
	
	

	
	2. Thiếu báo cáo định kỳ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo bị trừ 1 điểm/01 báo cáo.
	2
	
	
	
	

	
	3. Chậm báo cáo định kỳ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo bị trừ 0,5 điểm/01 báo cáo.
	1
	
	
	
	

	MỤC III
	CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
	25
	
	
	
	

	III.1
	Triển khai thực hiện công tác PCTN
	
	
	
	
	

	
	I. Công tác tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác PCTN
	12
	
	
	
	

	
	1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực đơn vị được giao phụ trách có liên quan đến công tác PCTN.
	5
	
	
	
	

	
	2. Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo quy định.
	3
	
	
	
	

	
	1. Quản lý nhà nước về công tác PCTN
	4
	
	
	
	

	
	1.1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN tại địa phương; các Kế hoạch về công tác PCTN.
	13
	
	
	
	

	
	1.2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.
	5
	
	
	
	

	
	1.3. Ban hành chế độ thông tin, báo cáo ở địa phương
	4
	
	
	
	

	
	1.4. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định
	4
	
	
	
	

	
	2. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
	12
	
	
	
	

	
	2.1. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của địa phương theo quy định của Luật PCTN và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN.
	5
	
	
	
	

	
	2.2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.
	3
	
	
	
	

	
	2.3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN.
	4
	
	
	
	

	III.2
	Điểm cộng (+)
	
	
	
	
	

	
	1. Có sự sáng tạo hoặc có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể (công đoàn, phụ nữ, các hiệp hội….) trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN, được cộng 01 điểm.
	
	
	
	
	

	
	2. Phát hiện sai phạm về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; về công khai, minh bạch trong các hoạt động; việc chuyển đổi vị trí công tác; việc thực hiện các quy định về định mức tiêu chuẩn; thực hiện các quy định về nộp lại quà tặng và tặng quà…. Và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN, được cộng 02 điểm
	
	
	
	
	

	
	3. Địa phương có xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng kê khai thuộc quyền quản lý và phải được thể hiện trong báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm, được cộng 03 điểm.
	
	
	
	
	

	
	4. Phát hiện các sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách trong việc tổ chức thực hiện công tác PCTN hoặc trong quản lý làm phát sinh các sai phạm, tham nhũng tại địa phương và đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN, được cộng 05 điểm.
	
	
	
	
	

	
	5. Phát hiện các hành vi tham nhũng thông qua công tác thanh tra, tự kiểm tra nội bộ, công tác giải quyết các đơn tố cáo tham nhũng và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN, được cộng 03 điểm.
	
	
	
	
	

	
	6. Ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý các hành vi tham nhũng đã phát hiện được, được cộng 02 điểm
	
	
	
	
	

	
	7. Thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra hoặc thực hiện thanh tra đột xuất có liên quan đến PCTN và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN, được cộng 02 điểm.
	
	
	
	
	

	
	8. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định (cụ thể: Tất cả các báo cáo đã thực hiện đều đáp ứng yêu cầu theo đề cương báo cáo, đúng thời hạn) được cộng 02 điểm.
	
	
	
	
	

	III.3
	Điểm trừ (-)
	
	
	
	
	

	
	1. Không xây dựng đầy đủ các kế hoạch theo quy định bị trừ 02 điểm/01 kế hoạch.
	
	
	
	
	

	
	2. Không thực hiện đầy đủ báo cáo theo quy định bị trừ 01 điểm/báo cáo.
	
	
	
	
	

	
	3. – Xây dựng kế hoạch hoặc báo cáo trễ hạn, bị trừ 0,5 điểm/01 kế hoạch hoặc báo cáo. 

- Riêng đối với báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm nếu trễ hạn bị trừ 01 điểm/01 ngày so với thời gian quy định.
	
	
	
	
	

	
	4. Xây dựng Kế hoạch hoặc báo cáo công tác PCTN không đúng theo hướng dẫn của cấp trên, không đầy đủ nội dung, thiếu biểu mẫu, không đảm bảo chất lượng bị trừ 0,2 điểm/01 nội dung thiếu.
	
	
	
	
	

	
	5. Tổ chức thực hiện không đạt các kế hoạch đề ra thì mỗi % không đạt kế hoạch bị trừ 0,5 điểm.
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3. Khối đơn vị sự nghiệp: Quy ước tổng điểm chuẩn cao nhất cho 01 lĩnh vực đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng là 80 điểm; tổng số điểm cộng và tổng số điểm trừ.
BẢNG LĨNH VỰC CÔNG TÁC, TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM TỰ CHẤM

	
	
	
	Điểm thực tế
	Điểm +
	Điểm -
	Tổng số điểm (4+5+6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	MỤC IV
	CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
	80
	
	
	
	

	IV.1
	Triển khai thực hiện công tác PCTN
	80
	
	
	
	

	
	I. Quản lý nhà nước về công tác PCTN
	30
	
	
	
	

	
	1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN tại đơn vị; các Kế hoạch về công tác PCTN.
	10
	
	
	
	

	
	2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.
	10
	
	
	
	

	
	3. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định
	10
	
	
	
	

	
	II. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
	50
	
	
	
	

	
	1. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị theo quy định của Luật PCTN.
	20
	
	
	
	

	
	2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.
	15
	
	
	
	

	
	3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN.
	15
	
	
	
	

	IV.2
	Điểm cộng (+)
	
	
	
	
	

	
	1. Có sự sáng tạo trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN, được cộng 01 điểm.
	
	
	
	
	

	
	2. Phát hiện sai phạm về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; về công khai, minh bạch trong các hoạt động; việc chuyển đổi vị trí công tác; việc thực hiện các quy định về định mức tiêu chuẩn; thực hiện các quy định về nộp lại quà tặng và tặng quà…. và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN, được cộng 02 điểm
	
	
	
	
	

	
	3. Có xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng kê khai thuộc quyền quản lý và phải được thể hiện trong báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm, được cộng 03 điểm.
	
	
	
	
	

	
	4. Phát hiện các sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách trong việc tổ chức thực hiện công tác PCTN hoặc trong quản lý làm phát sinh các sai phạm, tham nhũng và đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN, được cộng 05 điểm.
	
	
	
	
	

	
	5. Phát hiện các hành vi tham nhũng thông qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ, công tác giải quyết các đơn tố cáo tham nhũng và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN, được cộng 03 điểm.
	
	
	
	
	

	
	6. Thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra hoặc thực hiện kiểm tra đột xuất có liên quan đến PCTN và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN, được cộng 02 điểm.
	
	
	
	
	

	
	7. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định (cụ thể: Tất cả các báo cáo đã thực hiện đều đáp ứng yêu cầu theo đề cương báo cáo, đúng thời hạn) được cộng 02 điểm.
	
	
	
	
	

	IV.3
	Điểm trừ (-)
	
	
	
	
	

	
	1. Không xây dựng đầy đủ các kế hoạch theo quy định bị trừ 02 điểm/01 kế hoạch.
	
	
	
	
	

	
	2. Không thực hiện đầy đủ báo cáo theo quy định bị trừ 01 điểm/báo cáo.
	
	
	
	
	

	
	3. – Xây dựng kế hoạch hoặc báo cáo trễ hạn, bị trừ 0,5 điểm/01 kế hoạch hoặc báo cáo. 

- Riêng đối với báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm nếu trễ hạn bị trừ 01 điểm/01 ngày so với thời gian quy định.
	
	
	
	
	

	
	4. Xây dựng Kế hoạch hoặc báo cáo công tác PCTN không đúng theo hướng dẫn của cấp trên, không đầy đủ nội dung, thiếu biểu mẫu, không đảm bảo chất lượng bị trừ 0,2 điểm/01 nội dung thiếu.
	
	
	
	
	

	
	5. Tổ chức thực hiện không đạt các kế hoạch đề ra thì mỗi % không đạt kế hoạch bị trừ 0,5 điểm.
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Điều 5. Đánh giá xếp loại
Căn cứ tổng số điểm được đánh giá tại bảng điểm tại Điều 4 Quy chế này, kết quả xếp loại các cơ quan, đơn vị được chia theo 4 mức như sau:

1. Mức A+ tương đương mức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” khi cơ quan, đơn vị đạt từ 95 điểm trở lên. 
2. Mức A  tương đương mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” khi cơ quan, đơn vị đạt từ 85 đến dưới 95 điểm.

3. Mức B  tương đương mức “hoàn thành nhiệm vụ” khi cơ quan, đơn vị đạt từ 70 đến dưới 85 điểm.

4. Mức C  tương đương mức “không hoàn thành nhiệm vụ” khi cơ quan, đơn vị đạt dưới 70 điểm.

Điều 6. Trình tự thực hiện đánh giá 
1. Phân công trách nhiệm đánh giá 

a) Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra thực hiện chấm điểm:

- Khối UBND cấp huyện: Mục I: I.1: Điểm 3; Mục I.2: Các điểm 3, 6. 

- Khối sở, ban, ngành: Mục I: Mục I.1: Điểm 3; Mục I.2: Các điểm 3, 6. 

b) Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng thực hiện chấm điểm: 
- Khối UBND cấp huyện: Toàn bộ Mục III. 

- Khối sở, ban, ngành: Toàn bộ Mục III.

- Khối đơn vị sự nghiệp: Toàn bộ

c) Văn phòng thực hiện chấm điểm:

- Khối UBND cấp huyện: Mục I.2: Điểm 4, 5; Mục II.2: Điểm 2, 3; Mục III.2: Điểm 2, 3.

- Khối sở, ban, ngành: Mục I.2: Điểm 4, 5; Mục II.2: Điểm 2, 3; 
d) Các phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2, 3 chấm điểm: tại các Mục, điểm còn lại của Khối UBND cấp huyện, Khối sở, ngành trên cơ sở phân công các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện quản lý nhà nước đối với các đơn vị, địa phương được quy định tại Điểu 9 của Quy chế làm việc của Thanh tra tinh ban hành theo Quyết định số 188/QĐ-TT ngày 30/11/2015 của Chánh Thanh tra tỉnh. 

Nội dung đánh giá phải thể hiện rõ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các sở, ngành và đơn vị sự nghiệp nội dung nào tốt, nội dung nào chưa tốt để thông báo cho các đơn vị được đánh giá công vụ biết, khắc phục (các Biểu Mẫu theo Quyết định số 49/QĐ-UBND).

2. Thông tin kết quả đánh giá:

a) Sau khi thực hiện đánh giá theo khoản 1 Điều này, các Phòng có trách nhiệm đăng kết quả đánh giá trên Trang thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra tỉnh trước ngày 07/6 (đánh giá 6 tháng đầu năm) và trước ngày 27/10 (đánh giá cả năm) hàng năm để các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND cấp huyện rà soát, đối chiếu đồng thời phản ánh về các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có nội dung chấm điểm cần phải trao đổi, thống nhất (thời gian phản ánh, trao đổi từ ngày 07/6 đến hết ngày 08/6; từ ngày 27/10 đến hết ngày 29/10 hàng năm). 
a) (đã chỉnh sữa sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp) Sau khi thực hiện đánh giá theo khoản 1 Điều này, các phòng gửi kết quả đánh giá về Văn phòng trước ngày 07/6 (đánh giá 6 tháng đầu năm) và trước ngày 27/10 (đánh giá cả năm) hàng năm. Văn phòng công khai ngay kết quả đánh giá trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh để các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp huyện rà soát, đối chiếu. Nếu các cơ quan, đơn vị được đánh giá có thắc mắc về các nội dung đánh giá nào thì liên hệ trực tiếp với các phòng được phân công đánh giá để trao đổi, thống nhất. Thời gian trao đổi từ ngày 07/6 đến hết ngày 08/6; từ ngày 27/10 đến hết ngày 29/10 hàng năm. 

b) Các phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra, phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và Văn phòng gửi kết quả đánh giá sau khi trao đổi (nếu có) về các phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2, 3 để tổng hợp đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị trong ngày 9/6 và 30/10 hàng năm. Sau đó, các phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2, 3 gửi kết quả đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị về Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra trước ngày 11/6 và 02/11 hàng năm để tổng hợp chung. 
3. Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra: 

- Tiến hành tổng hợp chung kết quả đánh giá công vụ do các Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2, 3 gửi đến; Phối hợp với Văn phòng tham mưu Lãnh đạo cơ quan tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp loại đối với các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND cấp huyện theo 4 mức: A+, A, B, C; thành phần tham dự cuộc họp gồm: Tập thể Ban Lãnh đạo, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2, 3, Giám sát, Kiểm tra và Xử lý Sau Thanh tra và Thanh tra phòng, chống tham nhũng. 

- Tham mưu Lãnh đạo cơ quan gửi kết quả đánh giá, xếp loại đến Sở Nội vụ trước ngày 20/6 và 10/11 hàng năm.

Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp huyện áp dụng từ năm 2017.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh để tổng hợp, trình Chánh Thanh tra tỉnh xem xét quyết định./.
	
	CHÁNH THANH TRA
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